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Rx Thuắc bán theo đơn
Tờ hướng dẫn sử dụng

Dung dịch bơm trực tràng EVACENEMA
(Monobasic natri phosphat 139,1 mg va Dibasic natri phosphat 31,8 mg)

Thanh phan
Môi mỉ chứa:

Monobasic natri phosphat.................... .-‹--«-- 5< 139,1 mg

Dibasic natri phosphat .................... 1.31,8 mg
Tá dược: kali sorbate, nước tỉnh khiêt vừa đủ ...... 1,0 ml T

Mô tả ; - : eS

Chât lỏng trong suôt đựng trong chai màu xanh hình ông, mỗi chai chira 118 ml.

Chỉ định
Trị táo bón, chất làm nhuận tràng dùng tây ruột, chuẩn bị để phẫu thuật trực tràng, chụp x-quang

hay nội soi.

   
Dược động học / `
Nước không được hấp thu bởi việc dùng liều duynhất hay đa liều. Sự hấp thu Natri ở mứétối ¢cÔNGTY

thiểu (trung bình từ 5.5% đến 17%). Do sự hấp thu tối thiêu của Natri nênkhông có tác hạn tÿ0t! NHIỆHỮUHẠ

 

  

trên sức khỏe của người lớn và trên những người có chế độ ăn hạn chế muôi. Hơn nữa, có Ít;ảnh jQ€ PHAN
hưởng trên các bệnh nhân bị suy tim sung huyết và các bệnh nhân bị giữ muối. \e UEÑ HOP

TRHOSSự hấp thu của Phosphat có liên quan đến thời gian thuốc lưu giữ trong cơ thể. Sự hấp thư?3“

phosphat cũng bị ảnh hưởng bởi các yêu tố sau: nồng độ calci (nồng độ calei thấp làm tăng sự

hấp thu của phospho), hormon tăng trưởng, Vitamin D, và hormon tuyến cận giáp (PTH). Do cơ
chế bù làm thúc đẩy sự bài tiết nước tiểu, phosphat không bị giữ lại trong cơ thê người khỏe
mạnh. Phosphat không bị phân phối đến các mô của cơ thể. Sự tăng phosphat trong huyết thanh "=

có thể xây ra có thể xảy ra trên những bệnh nhân thiểu năng thận. Việc giữ lại lâu hơn của thuốc
Evacenema trong cơ thê làm tăng sự hấp thu của phospho. Trong sử dụng lâm sàng, sự lưu giữ

của Evacenema trong thời gian ngắn được khuyến nghị nhưng đối với các bệnh nhân bị tắc ruột
chức năng hoặc thực thể, Evacenema được đề nghị giữ lại trong cơ thể với thời gian lâu hơn.
Một nghiên cứu cho thấy khoảng thời gian mà EVACENEMA lưu lại trong cơ thể có ảnh hưởng se

đến sự hấp thu phospho và nồng độ phospho trong huyết thanh. Trong 30 phút dùng thuốc, sự Na
tăng phospho và giảm calci trong huyết tương đã được nhận thấy ở mỗi nhóm nghiên cứu. ;

 

Dược lực học
Theo đường dùng bơm trực tràng, các hoạt chất phát huy tác dụng nhuận tràng thông qua đặc
tính thẩm thấu của chúng. Kết quả của việc giữ dung dịch thuốc trong ruột là làm tăng sự bài

xuất phân.

Liều dùng và Cách sử dụng
- Sử dụng Evacenema theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Liều dùng khuyến cáo: mỗi lần một

chai đối với người lớn và mỗi lần 1⁄2 chai đối với trẻ từ 2 đến 12 tuổi.
- Cách dùng: nhẹ nhàng đưa thuốc Evacenema vảo trực tràng cho đến khi ống thông vào hắn

bên trong, sau đó bóp nhẹ chai để đây thuốc vào cơ thể cho đến khi gần hết dung dịch trong

chai.

Chống chỉ định
Trẻ em dưới 2 tuôi, to đại tràng bâm sinh, tắc ruột, không có hậu môn và suy tim sung huyết.

Cảnh báo & Thận trọng
- Không dùng bất cứ thuốc nhuận tràng nào, kể cả Evacenema, nếu có đau dạ dày, nôn và

tiêu chảy.
- Việc lệ thuộc thuốc có thể xảy ra do dùng nhiều lần.

https://trungtamthuoc.com/



- Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân bị suy chức năng thận, bệnh tim, có tiền sử rối loạn

chat điện giải hay những bệnh nhân đang dùng thuôc chẹn calcl, thuộc lợi tiêu, hay những

thuôc khác có thê ảnh hưởng đên nông độ chất điện giải.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hướng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc
Chưa có báo cáo

Tương tác thuốc: Thận trọng khi dùng chung các thuốc chẹn calci, thuốc lợi tiểu, hay những

thuôc khác có thê ảnh hưởng đên nông độ chât điện giải.

Phản ứng phụ: Hạ calci máu, tăng phosphat máu, tăng natri mau, toan máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng.

Quá liều: Không nên dùng quá liều trừ khi có chỉ định của thấy thuốc.

Cảnh báo khác: by
- Dùng thuốc theo su chi dân của bác sĩ và được sĩ.

- Thuôc được dùng theo hướng trợ giúp.
- Đê thuốc xa tâm tay tré em.

o
r

Bao quan: noi khô, mát, nhiệt độ không quá 302 C. x“
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THạn dùng: 48 tháng kê từ ngày sản xuất.

Qui cach dong g6i: Chai 118 ml.

Tiéu chuan: USP 32.

Nhà sản xuất

Purzer Pharmaceutical Co. Ltd., Guanyin Plant.
No. 26, Datong 1" Rd, Caota Village, Guanyin Township, Taoyuan County 328, Dai Loan

(R.O.C). ¬
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PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyén Yan Thanh
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